
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
067 đường D2, khu phố 5, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

23/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LUÂN NGUYỄN

3703084584

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
LUÂN NGUYỄN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LUAN NGUYEN MANUFACTURE AND 
TRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LUAN NGUYEN MANUFACTURE AND TRADE CO. LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933620018
Email: luannguyenltdco@gmail.com

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
bán buôn hàng may mặc, bán buôn dây đai, thun bản, thun tròn

4641

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
bán buôn mấy dệt, máy may, máy thêu, thiết bị và phụ tùng 
máy dệt, máy thêu, máy may

4659

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
bán buôn phụ liệu ngành may, sợi PP, sợi nylon, sợi poly, thun 
bản, thun tròn; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim 
loại

4669

4. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

5. Sản xuất sợi 1311

6. Sản xuất vải dệt thoi 1312

7. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

8. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

9. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

10. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

11. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, dền, bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

12. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
sản xuất dây đai, thun bản, dây thun tròn, sợi PP, nylon, poly

3290(Chính)

13. Thu gom rác thải không độc hại 3811

14. Tái chế phế liệu 3830

15. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
bán lẻ phụ liệu ngành may, sợi PP, sợi nylon, sợi poly, thun 
bản, thun tròn

4751

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
bán lẻ máy may, máy thêu, thiết bị và phụ tùng máy máy, máy 
thêu

4759

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 281399175

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: B1507, Chung cư Sora Garden I, đường Hùng Vương, Phường Hoà 
Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: B1507, Chung cư Sora Garden I, đường Hùng Vương, Phường Hoà 
Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

NGUYỄN THỊ THẢO Nữ
11/06/1986 Kinh Việt Nam

24/09/2019 CA Bình Dương

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       281399175
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: B1507, Chung cư Sora Garden I, đường Hùng Vương, Phường Hoà 
Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: B1507, Chung cư Sora Garden I, đường Hùng Vương, Phường Hoà 
Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THẢO Nữ

11/06/1986 Kinh Việt Nam

24/09/2019 CA Bình Dương

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Công tyChức danh:
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